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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  22  tháng  9   năm 2013


BÁO CÁO NHANH 

Công tác trực ban ngày 21 tháng 9 năm 2013


I. TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 9)
Hồi 04 giờ ngày 22/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 04 giờ ngày 23/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển giữa Hồng Kông và Ma Cao (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

 Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 12, cấp 13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió Tây Nam nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/20/9 đến 19h/21/9, các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 70 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Quỳ Hợp (Nghệ An)
	119 mm
	
	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	85 mm

	Con Cuông (Nghệ An)
	183 mm
	
	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) 
	75 mm

	Hòn Ngư (Nghệ An)
	121 mm
	
	Khe Sanh (Quảng Trị)
	70 mm

	Nghĩa Khánh (Nghệ An)
	115 mm
	
	Cửa Việt (Quảng Trị)
	131 mm

	Cửa Hội (Nghệ An)
	102 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	89 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h/21/9 đến 07h/22/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 10mm. Các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Kon Tum (Kon Tum) 47mm, Kon Plông (Kon Tum) 34mm, Pleiku (Gia Lai) 36mm, Yaly (Gia Lai) 44mm, Bạc Liêu (Bạc Liêu) 36mm.
3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/18/9 đến 19h/21/9, các tỉnh ven biển miền Trung có mưa vừa, mưa to đến rất to, phổ biến dưới 200mm (mưa lớn rải đều trong 3 ngày). Một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Như Xuân (Thanh Hóa)
	246 mm
	
	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	251 mm

	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	306 mm
	
	Đồng Hới (Quảng Bình)
	297 mm

	Tây Hiếu (Nghệ An)
	320 mm
	
	Trường Sơn (Quảng Bình)
	542 mm

	Con Cuông (Nghệ An)
	388 mm
	
	Minh Hóa (Quảng Bình)
	486 mm

	Nghĩa Khánh (Nghệ An)
	359 mm
	
	Cửa Việt (Quảng Trị)
	289 mm

	Yên Thượng (Nghệ An)
	366 mm
	
	A Lưới (T.T.Huế)
	273 mm

	Nam Đàn (Nghệ An)
	307 mm
	
	Phong Mỹ (T.T.Huế)
	167 mm

	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	229 mm
	
	Giao Thủy (Quảng Nam)
	195 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước lúc 7 giờ ngày 22/9 trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,62m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,36m.
2. Các sông miền Trung

Lũ trên các sông ở Nghệ An và hạ lưu sông La đang lên; các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và thượng nguồn sông La đang xuống; các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 04h/22/9, trên sông Cả tại Nam Đàn: 7,22m, dưới BĐII: 0,68m; sông La tại Linh Cảm: 4,23m, dưới BĐ1: 0,27m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lúc 7h/21/9: 2,10m, dưới BĐ2: 0,10m. 

Dự báo: Lũ các sông ở Nghệ An và hạ lưu sông La tiếp tục lên. Đến sáng ngày 22/9, mực nước trên sông Cả tại Nam Đàn có khả năng ở mức: 7,45m, dưới BĐ3: 0,45m; sông La tại Linh Cảm: 4,30m, dưới BĐ1: 0,20m; các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục xuống; các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ; các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm. 
3. Các sông Nam Bộ

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh. Mực nước cao nhất ngày 20/9, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,28m; sông Hậu tại Châu Đốc: 2,74m. Mực nước cao nhất sáng ngày 21/9, trên sông Tiền tại Mỹ Thuận: 1,67m.

Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài đang lên, lúc 7h/21/9 là 111,95m.
Dự báo: Do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh. Đến ngày 25/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,60m, trên BĐ1: 0,10m; tại Châu Đốc ở mức 3,0m, ở mức BĐ1; tại các trạm chính vùng Đồng tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên mức BĐ2.

Ngày 22/9, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài tiếp tục lên và ở mức 112,50m..
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 
1. Các hồ thủy điện cắt lũ ở miền núi phía Bắc
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	21/9
	216,30
	117,35
	1.833
	1.744

	
	7h
	22/9
	216,23
	117,49
	1.775
	1,775

	Hòa Bình
	7h
	21/9
	117,00
	15,57
	2.200
	3.980

	
	7h
	22/9
	116,77
	13,80
	2.190
	2.170

	Thác Bà
	7h
	21/9
	58,46
	22,28
	221 (QvàoTB
ngày 21/9)
	126 (QraTB
ngày 21/9)

	
	7h
	22/9
	58,49
	21,58
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	21/9
	120,36
	47,88
	330
	209

	
	7h
	22/9
	120,31
	47,88
	380
	418


2. Hồ chứa khu vực miền Trung, Tây Nguyên
- Các hồ thủy điện  trong khu vực đang vận hành bình thường.   
- Các hồ thủy lợi tại các tỉnh Trung Trung Bộ nhìn chung mực nước vẫn đang ở mức thấp. Một số hồ đang ở mức nước tương đối cao gồm Vực Mấu (Nghệ An), Truồi (Thừa Thiên Huế), Suối Trầu (Khánh Hòa), Sông Quao, Cà Giây (Bình Thuận). Các hồ lớn có cửa van điều tiết đều đã mở để xả nước đón lũ.

- Đập Đá Hàn (Nam Đàn, Nghệ An): mực nước trong hồ đã xuống thấp dưới ngưỡng tràn, hạ lưu mái đập đã được xử lý tầng lọc đảm bảo an toàn cho công trình.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO

1. Trung ương: 


- Ban chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban Quốc gia TKCN đã có Công điện số 67/CĐ-TW ngày 21/9/2013 gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên; các tỉnh trung du Bắc Bộ và các Bộ, ngành chỉ đạo các biện pháp ứng phó với bão số 9 (USAGI). 


- Các Bộ, ngành: Công an, Y tế, Giao Thông vận tải và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có các Công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác ứng phó với bão.


- Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm đếm, thông báo diễn biến của bão cho tàu thuyền hoạt động trên biển để chủ động di chuyển tránh, trú.


2. Địa phương: Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Đà Nẵng đã có công điện, báo cáo tình hình tàu thuyền và công tác chỉ đạo triển khai đối phó với bão.

Vi. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN


Theo báo cáo số 433/BC-CQTT ngày 22/9 của Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCLB, TKCN/BĐBP, tính đến 06h00’ ngày 22/9 Biên phòng các tỉnh đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 34.262 phương tiện/154.811 người biết diễn biễn của bão để chủ động phòng tránh. Trong đó:

- Khu vực quần đảo Hoàng Sa: 08 phương tiện/100 người (Đà Nẵng 7 phương tiện/85 người ở khu vực Bắc Quần đảo Hoàng Sa, đang di chuyển xuống Tây Nam; Quảng Ngãi 1 phương tiện/15 người ở khu vực Quần đảo Hoàng Sa);

- Khu vực khác và neo đậu tại bến: 34.254 phương tiện/154.711 người.

VII. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO  BÃO SỐ 8:


Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, tình hình thiệt hại do bão số 8 và mưa lũ gây ra tính đến 17h ngày 21/9 như sau:



- Người chết: 10 người (tăng 03 người so với báo cáo nhanh ngày 20/9: Nghệ An 01 người, Quảng Ngãi 01 người, Đắc Lắc 01 người, đã tìm thấy thi thể);

- Người mất tích: 12 người (thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 20/9: Nghệ An giảm 01 người, Hà Tĩnh tăng 01 người, Quảng Bình tăng 01 người, Đắc Lắc giảm 01 người).

- Bị thương: 06 người, không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 21/9.


- Các thiệt hại khác không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 21/9.


Hiện nay các địa phương vẫn đang chỉ đạo tiếp tục tìm kiếm người bị mất tích và khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra./.

	Nơi nhận:

- PTTg. CP. Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)
Vũ Kiên Trung
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